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1
Công ty TNHH Tm Dv Ngành In 

Phúc Lâm

C3/12 Bùi Thanh Khiết, Kp3, Thị 

Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, 

Tp. Hồ Chí Minh

4497/QĐ-

XPHC
19/09/2023              187.562.622 38.295.720 12/2022

2 Cty TNHH Sx Thương Mại Len Kim

11/5 Ấp 2, Xuân Thới Thượng, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3322/QĐ-

XPHC
10/08/2023           1.106.994.637 158.000.000 01/2020

3 Công ty TNHH Snc Garment

450/64 Tổ 14 Ấp 1, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

3347/QĐ-

XPHC
10/08/2023              705.744.153 147.913.130 06/2022

4
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Khoáng 

Sản Đầu Tư Hưng Thịnh

Số 1, đường số 34, khu phố 2, 

phường An Khánh, thành phố Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh

3323/QĐ-

XPHC
10/08/2023           1.027.465.281 162.500.000 02/2023

5 Công ty Cổ Phần Hq5Pro

82-84-86 Đường Số 26, Kdc Bình 

Phú, Phường 11, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh

3371/QĐ-

XPHC
12/07/2023              177.369.790 49.877.740 09/2022

6
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Y Khoa Tân Thanh Trúc

159/1 Đường Âu Dương Lân, 

Phường 3, Quận 8, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

4508/QĐ-

XPHC
20/09/2023              215.452.744 44.329.900 01/2022

7 Công ty TNHH Bao Bì Liên Kết

70 Đường 817A Tạ Quang Bửu, 

Phường 5, quận 8, Thành Phố Hồ 

Chí Minh.

4556/QĐ-

XPHC
28/09/2023              311.278.735 58.339.272 06/2021

8
Công ty TNHH Phát Triển Sx Dịch 

Vụ May Mặc L.A

182/8/20 Đường 26 Tháng 3, P. 

Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

4134/QĐ-

XPHC
23/08/2023              203.689.640 59.017.717 11/2022

9
Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải 

Nguyệt Phát

Số 6 Đường 33B, Phường Bình 

Trị Đông B, Bình Tân, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

4313/QĐ-

XPHC
05/09/2023              271.722.393 55.620.237 09/2022

10
Trường Trung Học Cơ Sở Và Trung 

Học Phổ Thông Hàn Việt

83/1 Phan Huy Ích, Phường 12, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4546/QĐ-

XPHC
26/09/2023              112.723.343 47.258.848 01/04/2022
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11
Công ty TNHH Cơ Điện Tử Quang 

Huy Bk

319/59 Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò 

Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

4197/QĐ-

XPHC
19/09/2023              843.597.082 154.000.000 01/2020

12 Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Hưng

80/49 Đường Số 3, Phường 09, 

Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

4198/QĐ-

XPHC
19/09/2023              787.266.985 154.000.000 04/2019

13
Công ty TNHH Truyền Thông Và Sự 

Kiện Tree Entertainment

103 Phạm Văn Đồng, Phường 03, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3612/QĐ-

XPHC
25/07/2023 35.954.952

khắc phục hết 

nợ, chưa nộp 

phạt

14 Công ty Cổ Phần Nam Long Tld

21B Nguyễn Kiệm, Phường 03, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4358/QĐ-

XPHC
07/09/2023              306.508.124 57.724.450 11/2022

15
Công ty TNHH Thương Mại Tư Vấn 

Xây Dựng Minh Pháp

39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 

01, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3324/QĐ-

XPHC
10/08/2023              414.731.626 78.391.104 05/2022

16 Công ty Cổ Phần Just Men

1/5 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, 

Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

3656/QĐ-

XPHC
31/07/2023              221.193.153 48.092.590 01/2020

17
Chi nhánh Hoa Lan - Công ty Cổ Phần 

Vận Hành Giáo Dục Sài Gòn

179-181 Hoa Lan, Phường 2, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

4215/QĐ-

XPHC
20/09/2023              441.556.459 86.409.336 11/2021

18 Công ty Cổ Phần Gia Phú

215 Hoàng Hoa Thám, Phường 

13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3445/QĐ-

XPHC
16/08/2023              623.946.109 117.366.130 03/2021

19
Công ty TNHH Thương Mại Dược 

Phẩm Hiền Vy

108 Ỷ Lan, Phường Hiệp Tân, 

Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

3489/QĐ-

XPHC
18/07/2023              224.599.608 46.451.514 01/2022

20
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính 

Pfs

770 Quang Trung, Phường 8, 

Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

3489/QĐ-

XPHC
18/08/2023              679.127.764 145.905.520 08/2022

21 Công ty TNHH Đông Bắc Việt

493D/60 Thọai Ngọc Hầu, 

Phường Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

3882/QĐ-

XPHC
09/08/2023              478.241.886 66.325.778 04/2021

22
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Lb Việt 

Nam

Tòa Nhà Tw Building Tầng 3 Số 

25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân 

Quý, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

3444/QĐ-

XPHC
16/08/2023           2.004.352.078 154.000.000 06/2020

23
Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch 

Vụ Mê Kông Com

52/2 Thoại Ngọc Hầu, Phường 

Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

3486/QĐ-

XPHC
18/08/2023              448.298.584 108.313.842 05/2021



24 Công ty TNHH Cơ Điện Đỗ Gia Phát

65 Đường T6, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

3566/QĐ-

XPHC
24/08/2023              607.514.010 127.160.863 05/2020

25 Công ty TNHH Toàn Phước Huy

144 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

3881/QĐ-

XPHC
08/08/2023              315.055.329 43.013.464 02/2023

26
Công ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản 

- Khoáng Sản Thuận Việt

89 Nguyễn Quý Anh, Phường Tân 

Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

3973/QĐ-

XPHC
11/08/2023              315.055.329 65.376.890 02/2023

27
Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng - 

 Phát Triển Osc

Số 14, Đường Số 5, Khu Phố 1, 

Phường An Phú, Thành Phố Thủ 

Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

4166/QĐ-

XPHC
28/09/2023              703.129.964 154.000.000 06/2020

28 Cty TNHH Khang Thiện Mỹ

Số 22 Đường Số 27, P. Long 

Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3520/QĐ-

XPHC
19/07/2023              703.129.964 32.380.730 06/2020

29
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công 

Nghệ Tanaco

Số 29, Đường số 1, Khu dân cư 

Sài Gòn Chợ Lớn, Khu phố 2, 

phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh

3488/QĐ-

XPHC
18/08/2023              769.390.624 141.915.366 02/2020

30 Cty TNHH Giáo Dục Thiên Ân Phúc

262 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long 

A, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

3821/QĐ-

XPHC
09/09/2023              971.487.506 165.000.000 01/2023

31
Công ty TNHH Tm Dv Chế Biến 

Thực Phẩm Thiên Ân

206 Nguyễn Hoàng, P An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

4117/QĐ-

XPHC
22/08/2023              183.992.076 30.939.508 11/2022

32 Công ty Cổ phần Đầu tư Cyg

Số 4 Nam Quốc Cang, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

1434/QĐ-

XPHC
06/04/2023              100.502.566 32.163.802 10/2022

33
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 

Kỹ thuật Thiên Long

Số 1A, Khu phố 5, Đường 475, 

Phường Phước Long B, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí Minh

1989/QĐ-

XPHC
08/05/2023              122.437.000 36.944.000 08/2022

34
Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Trường 

Phát

10A, Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

2290/QĐ-

XPHC
22/05/2023              128.267.210 38.744.147 05/2022

35
Công ty TNHH Châu Nguyễn Print & 

Pleated

161-163 Đường TMT 2A, Khu 

phố 2, Phường Trung Mỹ Tây, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

2432/QĐ-

XPHC
31/05/2023              144.335.290 42.970.528 08/2022



36
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

Kiến trúc Nội thất Sa Việt Nam

Số 01 đường số 10, phường An 

Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ 

Chí Minh

2379/QĐ-

XPHC
26/05/2023              109.756.877 33.634.357 06/2022

37
Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tứ 

Hợp

B.6.06 tầng 6, tòa nhà Saigon 

Royal, 34-35 Bến Vân Đồn, 

Phường 13, Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh

2835/QĐ-

XPHC
16/06/2023              239.305.000 59.244.700 01/2021

38
Công ty TNHH Phần mềm Tin học 

Việt Nhân

332/42/5 - 5B Phan Văn Trị, 

Phường 11, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

2950/QĐ-

XPHC
22/06/2023              132.200.344 36.420.883 03/2021

39 Công ty TNHH Brother Golf

19/9 Hồ Văn Huê, Phường 9, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3079/QĐ-

XPHC
27/06/2023              105.545.000 42.476.162 05/2022

40
Công ty Cổ phần Thương mại Du dịch 

Tân Thành

253/10 Lương Đình Của, phường 

An Phú, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh HCM

3446/QĐ-

XPHC
16/08/2023              570.350.000 140.876.585 07/2022

41
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Mẫn Tiến Phát

Số 6/58 Đường 14A, Khu phố 13, 

phường Bình Hưng Hòa A, quận 

Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

3974/QĐ-

XPHC
11/08/2023              137.064.628 35.989.924 12/2022

18.151.941.513       3.333.339.689     

Nơi nhận: Người lập biểu

- Lưu: VT, TTKT (02).

Trần Văn Thành

- Phòng truyền thông;

Lê Thị Thu Trang

Tổng cộng

P. Trưởng phòng


